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TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUYÊN HÓA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

Bản án số: 36 /2021/HS-ST 

Ngày 28 – 9- 2021   

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Trần Thanh Dần 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Lương Văn Thành 

Bà Bùi Thị Kim Nhung 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 28 tháng  9 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

36/2021/TLST - HS ngày 14 tháng 9năm 2021theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

38/2021/QĐXXST – HS ngày 15/9/ 2021 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Đoàn Xuân Q - Tên gọi khác: Không;sinh ngày: 09/10/1987 tại xã 

Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Nơi ĐKNK thường trú và chổ ở: Thôn 

Đồng L, xã Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Làm ruộng; 

trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; Con ông Đoàn Văn Kh (chết)con bà Bùi Thị Ch – sinh năm 1946; Vợ, con: 

Chưa có; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Sinh ra và lớn lên được bố mẹ nuôi 

dưỡng cho ăn học đến lớp 12/12 thì thôi học ở nhà tham gia lao động sản xuất. Năm 

2016 bị Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xử lý hành chính bằng hình thức 

phạt tiền về hành vi “xúi dục đánh nhau”. Bắt tạm giữ ngày 28/6/2021. Thay đổi biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trúngày 04/7/2021. Hiện đang tại ngoại có mặt tại 

phiên tòa. 

2. Họ và tên: Phạm Minh T, tên gọi khác: Không; sinh ngày 27/01/1995 tại xã 

Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Đức Ph, 

xã Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn 

hóa: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Phạm Văn Th, sinh năm1964; con bà: Võ Thị B, sinh năm 1968.Vợ, con: Chưa 
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có; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Sinh ra và lớn lên được bố mẹ nuôi dưỡng cho 

ăn học đến lớp 10/12 thì thôi học ở nhà phụ giúp gia đình. Ngày 09/3/2020bị Công an 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền về 

hành vi “Đánh bạc”. Bắt tạm giữ ngày 28/6/2021. Thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú ngày 04/7/2021. Hiện đang tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

3. Họ và tên: Nguyễn Văn Th, tên gọi khác: Không; sinh ngày 01/12/1987 tại 

xã Lê H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKNKTT và chổ ở: Thôn Tiền Ph, 

xã Lê H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 

12/12; dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Nguyễn Văn Q, sinh năm1963; con bà: Hồ Thị H, sinh năm 1964.Vợ: Hoàng 

Thị Th, sinh năm 1990; Con: 04 đứa con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Sinh ra 

và lớn lên được bố mẹ nuôi dưỡng cho ăn học đến lớp 12/12 thì thôi học ở sinh sống 

tại địa phương và lập gia đình. Năm 2012 phạm tội “Trộm cắp tài sản” bị Tòa án nhân 

dân huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo tại Bản 

ánsố: 05/2012/HSST ngày 11/01/2012. Bắt tạm giữ ngày 28/6/2021. Thay đổi biện 

pháp ngăn chăn cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 04/7/2021. Hiện đang tại ngoại có mặt tại 

phiên tòa. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1943; trú tại: Thôn Đồng L, xã Đức H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  (vắngmặt). 

- Bà Bùi Thị Ch, sinh năm 1946; trú tạithôn Đồng L,  xã Đức H, huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình (vắng mặt). 

- Chị Hoàng Thị Th, sinh năm 1990; trú tại: Thôn Tiền Ph, xã Lê H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (có mặt). 

* Người chứng kiến: 

- Anh Đoàn Ngọc L, sinh năm 1980; trú tại: Thôn Đồng L, xã Đức H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (vắng mặt). 

- Ông Đoàn Xuân H, sinh năm 1959;trú tại: Thôn Đồng L, xã Đức H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (vắng mặt). 

- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1975; trú tại: Thôn Tiền Ph, xã Lê H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (vắng mặt). 

- Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm1963;  trú tại: Thôn Tiền Ph, xã Lê H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (vắng mặt). 

 - Anh Đoàn Văn Tr, sinh năm 2004; trú tại: Thôn Đồng L, xã Đức H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (vắng mặt).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

               Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021, Đoàn Xuân Q, 

Phạm Minh T cùng trú tại xã Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn 
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Văn Th trú tại thôn Tiền Ph, xã Lê H, huyện Tuyên Hóa cùng với 03 người thanh niên 

(không rõ tên, tuổi địa chỉ ở đâu) chơi tại quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị B trú tại 

thôn Đồng L, xã Đức H, huyện Tuyên Hóa. Tại đây, Q rủ T và Th cùng với 03 người 

thanh niên tham gia đánh bạc bằng hình thức “đánh xóc đĩa” thắng thua bằng tiền 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam. T và Th cùng với ba người thanh niên đồng ý. Q lấy 

ở quán bà B một cái bát sứ, một cái đĩa sứ mang theo rồi cùng nhau đi đến Trường 

mầm non Đồng L, xã Đức H, huyện Tuyên Hóa để đánh bạc. Khi đến Q nhìn thấy 

một lá bài tu lơ khơ màu xanh nằm giữa nền rồi dùng bấm móng tay bằng kim loại cắt 

lá bài tu lơ khơ thành 04 (bốn) quân vị hình tròn để cùng nhau đánh bạc bằng hình 

thức “đánh xóc đĩa” quy định cách chơi như sau: Dùng một cái đĩa sứ, một cái bát sứ 

và 04 (bốn) quân vị được cắt từ lá bài tu lơ khơ (mỗi quân vị có một mặt trắng và một 

mặt xanh) rồi cho 04 (bốn) quân vị vào đĩa sứ rồi dùng bát sứ khép lại, người làm cái 

xóc đĩa xong đặt xuống thì những người cùng tham gia đánh bạc tùy theo ý thích của 

mình, mỗi người đặt cược số tiền nhỏ nhất là 100.000đ (một trăm ngàn đồng) và số 

tiền lớn nhất là 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) bằng cách chọn quân chẵn hay lẽ. 

Quân chẵn có nghĩa là 04 (bốn) quân vị đều mặt trắng và 04 (bốn) quân vị đều mặt 

xanh hoặc có 02 (hai) quân vị mặt trắng và 02 (hai) quân vị mặt xanh,còn quân lẽ có 

nghĩa là 03 (ba) quân vị mặt trắng và 01 (một) quân vị mặt xanh hoặc có 03 (ba) quân 

vị mặt xanh và 01 (một) quân vị mặt trắng. Sau khi mỗi người tham gia đánh bạc đặt 

tiền cược xong thì người làm cái bắt đầu mở bát và căn cứ theo cửa đặt chẵn, lẻ để 

phân định thắng thua. Trong quá trình đánh bạc thì ba người thanh niên (không rỏ tên 

tuổi, địa chỉ ở đâu) bỏ về trước. Q, T và Th ở lại đánh tiếp đến 13 giờ 15 phút cùng 

ngày, Q, T và Th đang đánh bạc được thua bằng tiền thì bị Công an huyện Tuyên Hóa 

phát hiện bắt quả tang, thu giữa tại sòng bạc số tiền 32.100.000đ (ba mươi hai triệu 

một trăm ngàn đồng); 01(một) cái bát sứ; 01 (một) đĩa sứ; 04 (bốn) quân vị hình tròn, 

một mặt xanh, một mặt trắng; 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màu 

xanh bên trong có gắn thẻ sim số: 0763197928; 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu 

Samsung Galaxy j7 Prime, bên trong thẻ sim số: 0382061147; 01(một) điện thoại di 

động, nhãn hiệu APPLE , loại IPHONE 8, màu đen bên trong có gắn thẻ sim số: 

0332456777; 01(một) xe mô tô nhãn hiệu : HONDA, loại WAVE, màu sơn trắng, 

đen- bạc, biển kiểm soát 73D1 -25253 và 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu: HONDA, loại 

VISION,màu sơn: đen – xám, biển kiểm soát: 73D1- 15797.  Tiến hành khám xét 

khẩn cấp chổ ở của Nguyễn Văn Thế, trú tại: thôn Tiền Phong, xã Lê Hóa, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa đã tạm giữ 

số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) và 06 (sáu) bộ bài tu lơ khơ, màu xanh trên vỏ 

hộp có dòng chữ “DOUBLE K”. Quá trình điều tra Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và 

Nguyễn Văn Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Vật chứng của vụ án:Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã thu giữ: 

-Số tiền 32.100.000đ (ba mươi hai triệu một trăm nghìn đồn) tiền Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam đang lưu hành thu giữ tại sòng bạc. 
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- Số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng chẵn) tiền Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam đang lưu hành thu giử tại nhà Nguyễn Văn Th. 

- 01(một) hộp cát tông, dán kín bằng giấy trắng, được niêm phong bằng các chữ 

ký của những người tham gia niêm phong, bên trong gồm: 01 (một) cái đĩa sứ, 01 

(một) cái bát sứ và 04 (bốn) quân vị hình tròn, một mặt màu trắng, một mặt màu xanh. 

- 01 (một)xe mô tô nhãn hiệu: HONDA, loại WAVE, màu sơn trắng, đen- bạc, 

biển kiểm soát 73D1 -25253; số máy: JA39E1601960; số khung: 3814LY264102 tình 

trạng đã qua sử dụng thu của Đoàn Xuân Q. 

- 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu: HONDA, loại VISION,màu sơn: đen – xám, 

biển kiểm soát: 73D1- 15797, số máy: JF86E7019783, số khung: 5837LZ019739 xe 

đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Văn Th. 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màu xanh, số IMEI 1: 

860343041789150, số: IMEI 2: 860343041789143 gắn thẻ sim số: 0763197928 tình 

trạng đã qua sử dụng, thu giử của Nguyễn Văn Th. 

- 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 Prime, số IMEI 1: 

358860084181846, số: IMEI 2: 358861084181844, gắn sim số: 0382061147, tình 

trạng đả qua sử dụng thu giữ của Đoàn Xuân Q. 

- 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại IPHONE 8, màu đen số 

IMEI 1: I359180079561830 có gắn thẻ sim số: 0332456777, tình trạng đã qua sử 

dụng, thu giử của Phạm Minh T. 

- 06 (sáu) bộ bài tu lơ khơ, màu xanh trên võ hộp có dòng chử “DOUBLEK” 

Đối với bấm móng tay bằng kim loại mà Quyết sử dụng để cắt quân vị để dánh 

bạc, ngày 25/8/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã tổ chức 

truy tìm vật chứng nhưng không tìm thấy. 

Xử lý vật chứng: Ngày 09/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, 

tin hr Quảng Bình đã có quyết định trả lại tài sản cho các chủ sở hữu và người quản lý 

hợp pháp các tài sản sau: 

- 01 (một)xe mô tô nhãn hiệu: HONDA, loại WAVE, màu sơn trắng, đen- bạc, 

biển kiểm soát 73D1 -25253; số máy: JA39E1601960; số khung: 3814LY264102 cho 

bà Bùi Thị Ch. 

-Số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng chẵn) tiền Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam đang lưu hành và 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu: HONDA, loại VISION,màu 

sơn: đen – xám, biển kiểm soát: 73D1- 15797, số máy: JF86E7019783, số khung: 

5837LZ019739 cho chị Hoàng Thị Th. 

- 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màu xanh, số IMEI 1: 

860343041789150, số: IMEI 2: 860343041789143 gắn thẻ sim số: 0763197928 và 06 

(sáu) bộ bài tu lơ khơ, màu xanh trên võ hộp có dòng chử “DOUBLEK cho Nguyễn 

Văn Th. 

- 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 Prime, số IMEI 1: 

358860084181846, số: IMEI 2: 358861084181844, gắn sim số: 0382061147 cho 

Đoàn Xuân Q. 
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- 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại IPHONE 8, màu đen số 

IMEI 1: I359180079561830có gắn thẻ sim số: 0332456777 cho Phạm Minh T. 

Bản cáo trạng số: 38/CT – VKSTH – HS ngày 13/9/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã truy tố Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T 

và Nguyễn Văn Th về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321BLHS năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa Kiểm sátviên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy 

tố Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và Nguyễn Văn Th về tội “Đánh bạc” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 321BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017và đề nghị Hội đồng 

xét xử: 

-Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 

BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt: 

- Đoàn Xuân Q từ 30đến 36 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ đi 18 ngày, 

được quy đổi 06 ngày tạm giữ (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021) thành 18 ngày 

cải tạo không giam giữ. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 BLHS năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt. 

- Phạm Minh T từ 18đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ đi 18 ngày, 

được quy đổi 06 ngày tạm giữ (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/202) thành 18 ngày 

cải tạo không giam giữ. 

-Áp dụng khoản 1 Điều 321 điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 36BLHS năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt: Nguyễn Văn Th từ 20 đến 30 tháng cải tạo 

không giam giữ. Được trừ đi 18 ngày,được quy đổi 06 ngày tạm giữ (từ ngày 

28/6/2021 đến ngày 04/7/2021) thành 18 ngày cải tạo không giam giữ. 

 Thời gian chấp hành hình phạt của các bị cáo Đoàn Xuân Q và Phạm Minh T 

kể từ ngày UBND xã Đức H, huyện Tuyên Hóa nhận được bản án và quyết định thi 

hành án. Thời gian chấp hành hình phạt của Nguyễn Văn Th kể từ ngày UBND xã Lê 

H, huyện Tuyên Hóa nhận được bản án và quyết định thi hành án. Giao các bị cáo 

Đoàn Xuân Q và Phạm Minh T cho UBND xã Đức H giám sát giáo dục trong thời 

gian cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo Nguyễn Văn Th cho UBND xã Lê H, huyện 

Tuyên Hóa giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Đề nghị không 

khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo. 

Vật chứng vụ án: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015 tịch thu 

tiêu hủy:01 (một)hộp cát tông, dán kín bằng giấy trắng, được niêm phong bằng các 

chữ ký của những người tham gia niêm phong, bên trong gồm: 01 (một) cái đĩa sứ, 01 

(một) cái bát sứ và 04 (bốn) quân vị hình tròn, một mặt màu trắng, một mặt màu xanh  

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 

- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành 32.100.000đồng (Ba mươi 

hai triệu một trăm ngàn đồng) 
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Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015 và điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ quốc hội. Buộc các bị cáo Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và Nguyễn Văn Th mỗi bị 

cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩmlà 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người chứng kiến. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

 [1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình và Điều tra viên. Hành vi tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

được thực hiện đúng về thẩm quyền. Quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa các bị cáo Đoàn 

Xuân Q, Phạm Minh T và Nguyễn Văn Th không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

          [2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Căn cứ vào biên bản bắt người phạm tội 

quả tang vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2021 tại Trường Mầm non Đồng L, thuộc 

thôn Đồng L, xã Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và lời khai của người   

chứng kiến, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như lời khai của các bị cáo 

trong quá trình điều tra và lời khai tại phiên tòa đều phù hợp với biên bản bắt người 

phạm tội quả tang, phù hợp với tang vật đã thu được, phù hợp với các chứng cứ tài 

liệu có trong hồ sơ vụ án mà cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình đã thu thập được qua đó đã có căn cứ để xác định:Khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 

6 năm 2021, Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T cùng trú tại xã Đức H, huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Văn Th trú tại thôn Tiền Ph, xã Lê H, huyện Tuyên Hóa 

cùng với 03 người thanh niên (không rõ tên, tuổi địa chỉ ở đâu) chơi tại quán tạp hóa 

của bà Nguyễn Thị B, trú tại thôn Đồng L, xã Đức H, huyện Tuyên Hóa. Tại đây, 

Quyết rủ T và Th cùng với 03 người thanh niên tham gia đánh bạc bằng hình thức 

“đánh xóc đĩa” thắng thua bằng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam. T và Th cùng với 

ba người thanh niên đồng ý. Quyết lấy ở quán bà Bê một cái bát sứ, một cái đĩa sứ 

mang theo rồi cùng nhau đi đến Trường mầm non Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện 

Tuyên Hóa để đánh bạc. Khi đến Quyết nhìn thấy một lá bài tu lơ khơ màu xanh nằm 

giữa nền rồi dùng bấm móng tay bằng kim loại cắt lá bài tu lơ khơ thành 04 (bốn) 

quân vị hình tròn để cùng nhau đánh bạc bằng hình thức “đánh xóc đĩa” những người 

cùng tham gia đánh bạc tùy theo ý thích của mình, mổi người đặt cược số tiền nhỏ 

nhất là 100.000đ (một trăm nghìn đồng) và số tiền lớn nhất là 500.000đ (năm trăm 

nghìn đồng) bằng cách chọn quân chẵn hay lẽ. Trong quá trình đánh bạc thì ba người 
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thanh niên (không rõ tên tuổi, địa chỉ ở đâu) bỏ về trước. Q, T và Th ở lại đánh tiếp 

đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, Qt, T và Th đang đánh bạc được thua bằng tiền thì bị 

Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện bắt quả tang, thu giữa tại sòng bạc số tiền 

32.100.000đ (ba mươi hai triệu một trăm ngàn đồng); 01(một) cái bát sứ; 01 (một) đĩa 

sứ; 04 (bốn) quân vị hình tròn, một mặt xanh, một mặt trắng; 01(một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Realme 5i, màu xanh bên trong có gắn thẻ sim số: 0763197928; 

01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 Prime, bên trong thẻ sim 

số: 0382061147; 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE , loại IPHONE 8, màu 

đen bên trong có gắn thẻ sim số: 0332456777; 01(một) xe mô tô nhãn hiệu : HONDA, 

loại WAVE, màu sơn trắng, đen- bạc, biển kiểm soát 73D1 -25253 và 01 (một) xe mô 

tô, nhãn hiệu: HONDA, loại VISION,màu sơn: đen – xám, biển kiểm soát: 73D1- 

15797. Tiến hành khám xét khẩn cấp chổ ở của Nguyễn Văn Th, trú tại thôn Tiền Ph, 

xã Lê H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên 

Hóa đã tạm giữ số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) và 06 (sáu) bộ bài tu lơ khơ, 

màu xanh trên vỏ hộp có dòng chữ “DOUBLE K”. Như vậy có đủ căn cứ để khẳng 

định Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và Nguyễn Văn Th đã phạm vào tội “Đánh bạc” 

được quy định khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017 đúng như nội dung bản cáo trạng số: 38/CT – VKSTH – HS ngày 13/9/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã truy tố và lời phát biểu 

kết luận vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

 [3] Hành vi phạm tội của các bị cáođã trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự 

công cộng làm ảnh hưởngđến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn gây bức xúc trong 

quần chúng nhân dân. Vì vậy cần áp dụngkhoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 

2015sửa đổi, bổ sung năm 2017 để có mức án phù hợp với hành vi phạm tội của các 

bị cáo. 

 Trong vụ án này Đoàn Xuân Q là người khởi xướng và chuẩn bị công cụ để 

đánh bạc, Phạm Minh T, Nguyễn Văn Th là những đồng phạmtham giatích cực. Vì 

vậy Đoàn Xuân Quyết phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Hội đồng xét xử thấy 

các tình tiết giảm nhẹ và mức hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị đối với từng bị cáo 

là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật, docác bị cáo không có tiền án, tiền 

sự có lý lịch và nơi cư trú rỏ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà 

giao về cho chính quyền địa phương để quản lý theo giỏi cũng đủ thời gian, điều kiện 

để các bị cáo sữa chữa tiến bộ. Do dịch bệnh covid – 19 nên hiện các bị cáo không có 

việc làm và không có thu nhập ổn định vì vậy Hội đồng xét xử không có căn cứ để 

khấu trừ thu nhập nên các bị cáo được miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng. 

 [4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  Các bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

 [5] Tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T được áp dụng 

hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 

51BLHS năm 2015sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì các bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa người phạm tội 
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đã khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối cải.Riêng bị cáo Đoàn Xuân Quyết được áp 

dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 

BLHS 2015 vì có bố và mẹ tham gia chống mỹ cứu nước, thuộc gia đình có công với 

cách mạng có mẹ bà Bùi Thị Ch được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng 

chiến hạng nhất, mặt khác bản thân bị cáo đau ốm đang tiếp tục về điều trị tại nhà (có 

giấy ra viện của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội).Nguyễn Văn Th được áp dụng một tình 

tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, sữa đổi bổ 

sung năm 2017 vì quá trình điều tra và tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn, bản thân 

biết ăn năn hối cãi. 

 Liên quan trong vụ án còn có ba người thanh niên(không rỏ tên tuổi và địa chỉ 

cụ thể ở đâu) cùng tham gia đánh bạc cùng với Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và 

Nguyễn Văn Th. Quá trình điều tra chưa xác minh được các đối tượng trên. Khi nào 

điều tra làm rõ sẽ xử lý sau, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Đối với bà Nguyễn Thị B là chủ bán quán tạp hóa tại thôn Đồng L, xã Đức H, 

huyện Tuyên Hóa. Quá trình điều tra xác định Đoàn Xuân Q có lấy một bát sứ, một 

đĩa sứ tại quán bà B để đánh bạc, nhưng bà Bê xác định Q không lấy các đồ vật trên 

tại quán của mình nên không liên quan đến vụ án vì vậy Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

[6] Về vật chứng vụ án: Cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa đã thu giữcông cụ 

phạm tội và một số tài sản liên quan đến vụ án. Quá trình điều tra đã xác định chủ sở 

hữu và một số tài sản thu giữ không liên quan đến vụ án. Ngày 09/9/2021 Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định trả lại tài sản cho 

các chủ sở hữu và người quản lý hợp pháp cụ thể:  

Bà Bùi Thị Ch (mẹ của Đoàn Xuân Q) một xe mô tô nhãn hiệu: HONDA, loại 

WAVE, màu sơn trắng, đen- bạc, biển kiểm soát 73D1 -25253.  

Chị Hoàng Thị Th (Vợ Nguyễn Văn Th) gồm 10.000.000đ (mười triệu đồng) 

và một chiếc xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, loại VISION,màu sơn: đen – xám, biển 

kiểm soát: 73D1- 15797. 

Nguyễn Văn Th 01(một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5i, màu xanh bên 

trong có gắn thẻ sim số: 0763197928 và06 bộ bài tu lơ khơ màu xanh. 

Đoàn Xuân Q 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy j7 Prime, 

bên trong thẻ sim số: 0382061147. 

Phạm Minh T 01(một) điện thoại di động, nhãn hiệu APPLE, loại IPHONE 8, 

màu đen bên trong có gắn thẻ sim số: 0332456777. 

Hội đồng xét xử thấy việc trả lại các loại tài sản cho chủ sở hữu và người quản 

hợp pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là đúng 

trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không 

ai có ý kiến gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. Còn lại số vật chứng chuyễn theo 

hồ sơ vụ án để xử lý gồm: Số tiền 32.100.000đ (ba mươi hai triệu một trăm nghìn 

đồn) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành thu giữ tại sòng bạc và 

01(một) hộp cát tông, dán kín bằng giấy trắng, được niêm phong bằng các chữ ký của 



9 

 

những người tham gia niêm phong, bên trong gồm: 01 (một) cái đĩa sứ, 01 (một) cái 

bát sứ và 04 (bốn) quân vị hình tròn, một mặt màu trắng, một mặt màu xanh. Đây là 

công cụ dùng để thực hiện tội phạm. Đối với số tiền 32.100.000đ là công cụ dùng vào 

việc phạm tội vì vậy áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Còn lại01 (một)hộp cát tông, dán kín bằng giấy trắng, được niêm phong bằng các chữ 

ký của những người tham gia niêm phong, bên trong gồm: 01 (một) cái đĩa sứ, 01 

(một) cái bát sứ và 04 (bốn) quân vị hình tròn, một mặt màu trắng, một mặt màu xanh 

là công cụ dùng vào việc phạm tội không có giá trị sử dụng cần áp dụng điểm a khoản 

1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 

BLTTHS năm 2015 tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án hình sự buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo: Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và Nguyễn Văn Th phạm tội 

“Đánh bạc” 

     1.Áp dụng khoản 1 Điều 321 các điểm i, s khoản 1, khoản 2Điều 51và Điều 36Bộ 

luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

- Xử phạt bị cáo Đoàn Xuân Q 30 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ đi  

18 ngày (được quy đổi từ 06 ngày tạm giữ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 

04/7/2021thành 18 ngày cải tạo không giam giữ) 

        2.Áp dụng khoản 1 Điều 321 các điểm i, s khoản 1 Điều 51và Điều 36 Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

         - Xử phạt:  Bị cáo Phạm Minh T 18 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ đi 

18 ngày(được quy đổi từ 06 ngày tạm giữ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 

04/7/2021thành 18 ngày cải tạo không giam giữ) 

         Thời gian chấp hành hình phạt của các bị cáo Đoàn Xuân Q và Phạm Minh T kể 

từ ngày UBND xã Đức H, huyện Tuyên Hóa nhận được bản án và quyết định thi hành 

án. Giao các bị cáo về cho UBND xã Đức H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

giám sát giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Các bị cáo Đoàn Xuân Q và 

Phạm Minh T được miễn khấu trừ thu nhập. 

        3. Áp dụng khoản 1 Điều 321 điểm s khoản 1 Điều 51và Điều 36 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

                - Xử phạt Nguyễn Văn Th 24 tháng cải tạo không giam giữ. Được trừ đi 18 

ngày (được quy đổi từ 06 ngày tạm giữ từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021 thành 

18 ngày cải tạo không giam giữ) 
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              Thời gian chấp hành hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Th kể từ ngày UBND 

xã Lê H, huyện Tuyên Hóa nhận được bản án và quyết định thi hành án. Giao bị cáo 

về cho UBND xã Lê H, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giám sát giáo dục trong 

thời gian cải tạo không giam giữ. Bị cáo Nguyễn Văn Th được miễn khấu trừ thu 

nhập. 

 3. Vật chứng vụ án: 

*Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015 tịch thu tiêu hủy:01 (một)hộp 

cát tông, dán kín bằng giấy trắng, được niêm phong bằng các chữ ký của những người 

tham gia niêm phong, bên trong gồm: 01 (một) cái đĩa sứ, 01 (một) cái bát sứ và 04 

(bốn) quân vị hình tròn, một mặt màu trắng, một mặt màu xanh.  

 Vật chứng này hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 

13/9/2021 giữa Cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.      

* Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 

- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành 32.100.000đồng (Ba mươi 

hai triệu một trăm nghìn đồng). Theo ủy nhiệm chi chuyển khoản, tiền mặt tại KB, 

tiền mặt tại NH lập ngày 13/9/2021 giữa đơn vị trả tiền Công an huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình, đơn vị nhận tiền: Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình. 

4.Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS năm 2015 và điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ quốc hội. Buộc các bị cáo Đoàn Xuân Q, Phạm Minh T và Nguyễn Văn Th  mổi bị 

cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt các bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan chị Hoàng Thị Th . Tuyên bố có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

tròn kể từ ngày xét xử sơ thẩm (29/9/2021) riêng bà Nguyễn Thị B, bà Bùi Thị Q thời 

hạn kháng cáo kể từ ngày bản án được niêm yết tại trụ sở UBND xã Đức H, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

(Đả giải thích chế định cải tạo không giam giữ) 

 
 

Nơi nhận                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 -TAND tỉnh Quảng Bình.                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 -THADS huyện Tuyên Hóa;      (đã ký) 

 - Công an huyện Tuyên Hóa; 

 - VKSND huyện Tuyên Hóa; 

 - Các bị cáo. 

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- UBND xã Đức H; UBND xã Lê H     

 - Lưu hồ sơ vụ án.                   Trần Thanh Dần 
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